
 

 
Bảng chữ cái tiếng Anh in hoa và in thường 

File PDF Bảng chữ cái tiếng Anh in hoa và in thường gồm 2 mẫu bảng: 

●​ Mẫu 1 – Bảng chữ cái tiếng Anh kèm phiên âm IPA: Trình bày 26 chữ cái in hoa, in 
thường cùng phiên âm Anh–Anh và Anh–Mỹ, giúp người học nhận diện mặt chữ và tra cứu 
cách đọc. 

●​ Mẫu 2 – Bảng chữ cái tiếng Anh in hoa và in thường dạng poster: Thiết kế 26 cặp chữ cái 
A–Z với màu sắc tươi sáng, bố cục rõ ràng, giúp trẻ dễ quan sát, phân biệt và ghi nhớ chữ hoa 
– chữ thường. 

Cách sử dụng: Phụ huynh và giáo viên có thể sử dụng bảng phiên âm để hướng dẫn trẻ đọc tên chữ 
cái, kết hợp poster màu để luyện nhận diện và ghép cặp chữ hoa – chữ thường. Tài liệu có thể in khổ 
A4 để học tại nhà, sử dụng trong lớp hoặc trang trí góc học tập. 

 

 



 

BẢNG 26 CHỮ CÁI TIẾNG ANH A–Z (cho người lớn) 

Chữ hoa Chữ thường IPA Anh–Anh IPA Anh–Mỹ 

A a /eɪ/ /eɪ/ 

B b /biː/ /biː/ 

C c /siː/ /siː/ 

D d /diː/ /diː/ 

E e /iː/ /iː/ 

F f /ef/ /ef/ 

G g /dʒiː/ /dʒiː/ 

H h /eɪtʃ/ /eɪtʃ/ 

I i /aɪ/ /aɪ/ 

J j /dʒeɪ/ /dʒeɪ/ 

K k /keɪ/ /keɪ/ 

L l /el/ /el/ 

M m /em/ /em/ 

N n /en/ /en/ 

O o /əʊ/ /oʊ/ 

P p /piː/ /piː/ 

Q q /kjuː/ /kjuː/ 

R r /ɑː/ /ɑːr/ 

S s /es/ /es/ 

T t /tiː/ /tiː/ 

U u /juː/ /juː/ 

V v /viː/ /viː/ 

W w /ˈdʌbəl.juː/ /ˈdʌbəl.juː/ 

X x /eks/ /eks/ 

Y y /waɪ/ /waɪ/ 

Z z /zed/ /ziː/ 
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